
       THÔNG TIN VỀ 25 HỘI, HIỆP HỘI, CÂU LẠC BỘ, DOANH NGHIỆP 

                SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

STT TÊN HỘI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, ĐT - FAX CHỦ TỊCH HỘI  CHUYÊN TRÁCH 

1
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

TPHCM 

22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1 

(Lầu 5) , ĐT : 39.152.473, 39.152.474                            

Fax : 35129096                    Website : 

hiephoidoanhnghiep.vn                         

www.huba.org.vn                         

Email: vanphong@hiephoidoanhnghiep.vn         

Ô. Chu Tiến Dũng 

DT: 0903.93.5678

PCTTT: Phạm Ngọc Hưng: 0903.830.938   

PCT- TTK : Nguyễn Phước Hưng     

 ĐT:0918.032.523

email: hungnguyencvp@gmail.com           

UVBCH-  Ngô Văn Điệp. ĐT : 

0914.150.702

ngodiep@hiephoidoanhnghiep.vn 

diepngovan79@gmail.com

CVP - C Bình Minh - Email: 

binhminhtt@gmail.com

DT: 0918.373.789

2 HIỆP HỘI NHỰA THÀNH PHỐ 

224 Điện Biên Phú, Q3                             

ĐT:  38.572.658, 38.536.675,                             

Fax: 38572659 

Website : vnplas.com.vn                                     

Email :  saigonplas@gmail.com

Ô. Chung Tấn Cường

DT: 091.377.7558

TK: Phạm Văn Thu 

DT: 0907.226.399

TK: . Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT:  0903.123.897

Email: haiyen9981@gmail.com



3
HỘI LƯƠNG THỰC- THỰC 

PHẨM THÀNH PHỐ ( FFA )

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, 

Q.1 (Lầu 1), ĐT: 38.233.747                            

Fax: 39206351                                             

Website:  ffa.com.vn    

email: vanphong.ffa@gmail.com

B. Lý Kim Chi

mail: 

kimchilee_manager@

yahoo.com

ĐTDĐ: 0913.902.592

TTK: Trần Nhật Quang

ĐT:  0903.777.177

Email: trannhatquang@gmail.com

TK: chị Nga

ĐT: 039.6836.878

4
HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ 

QUÝ THÀNH PHỐ ( SJA )

586 Trần Hưng Đạo, P14, Q. 5,                   

ĐT: 39557284, 38591103, 39751486, Fax: 

39741867                

Website:  hoikimhoansaigon.org                   

-              www.sja-vietnam.org               

Email: sjahcmc@yahoo.com

Ô. Nguyễn Văn Dưng

ĐTDĐ: 0908. 009. 

807

PCTTT-TTK: Nguyễn Hữu Thuận                 

ĐT:0903.827.158                           

CVP:Trần Hải: 0933.323.789

Email: kimhoanhaiquyen@gmail.com

TK: C Gương : 0939.892.068

5 HỘI ĐIỆN LỰC TPHCM

35 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Quận 1

ĐT: 2220.1177 - 8605.

FAX:2220.1155, 2220.1129.

Ô. Trần Khiêm Tuấn 

ĐT: 0963. 90.2081

TTK: Trần Vũ Dũng 

Email: dungtv@hcmpc.com.vn

DT: 0963.221.632

6
HỘI MỸ NGHỆ & CHẾ BIẾN GỖ 

THÀNH PHỐ (HAWA)

số 5 Nguyễn Quý Cảnh, P. An Phú, Quận 

2, Tp. HCM.  ĐT: 35, DT: 35. 264.020 

Fax: 35.264.022,                                                       

Website :  hawa.com.vn

Email: hawavn@gmail.com                                                 

Ô. Nguyễn Quốc 

Khanh

ĐTDĐ: 0903.808.127

PCT: Hạnh: 0913.902.866

CVP: A Hữu Thêm

DT: 0903.743.354

Email: huuthem@hawa.org.vn

TK: Trần Kim

DT; 0988.002.616



7
HỘI DỆT MAY THÊU ĐAN 

THÀNH PHỐ ( AGTEX ) 

183H Dương Quảng Hàm, P. 5, Q. Gò Vấp

 ĐT: 62973567, Fax: 62973540            

website: agtek-hcm.com

email: agtek.hcm@gmail.com

Ô. Phạm Xuân Hồng 

ĐTDĐ: 0903.900.752

TTK: Chị Thủy

email: thuykhuu63@gmail.com

DT: 0973.00.11.99

8
HỘI DA GIÀY THÀNH PHỐ 

(SLA)

180-182 Lý Chính Thắng, F.9, Q.3, (lầu 6), 

ĐT: 62905045, 22110830, Fax : 62905023                                           

Website :  http://www.sla.org.vn              

Email : sla@hcm.fpt.vn                                                               

Ô. Nguyễn Quốc 

Tuấn

ĐTDĐ: 0975.347.788 

TTK : Nguyễn Văn Khánh

ĐTDĐ: 0903.109.609

EMAIL:khanhsla@yahoo.com

TK: Tâm Anh

ĐT: 0907.109.609 

EMAIL: ms_tamanh@yahoo.com

9
HỘI CAO SU - NHỰA THÀNH 

PHỐ 

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Phường Bến 

Nghé, Quận 1,ĐT : 22438020 , Fax: 

38.299.899                                                      

Website: hoicaosunhua.com.vn

Email : thuky.hoicaosunhua@gmail.com      

Ô. Nguyễn Quốc Anh

email: 

nguyen@ducminhcao

su.com

ĐTDĐ: 0903.909.457 

TTK: Phạm Ngọc Giao

DT: 0903.921.641

Email: latechco@vnn.vn

TK: Chị Lê Thị Thùy Linh

 ĐT: 091.838.3981

                    

10
HỘI DÂY & CÁP ĐIỆN THÀNH 

PHỐ 

12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1,               ĐT: 

38299443, Fax: 38299437             

Ô. Nguyễn Văn 

Khanh

ĐT: 0903.916.667

TTK: Lương Công Huỳnh 

ĐTDĐ: 0903.136.596 

email: 

huynhluongcable@gmail.com



11
HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - 

ĐIỆN

310 A Lũy Bánh Bích, P. Hòa Thạch, Q 

Tân Phú                                                                

Website:  http://www.hmea.vn

email: hoicokhidien@gmail.com

Ông : Đỗ Phước Tống

ĐT: 0903.663.866

email: 

dophuoctong@gmail.

com

TK: Lan

DT: 0903.901.133

TTK: Nguyễn Thị Anh Thư

ĐTDĐ: 0903.887.366 

email: thudana@gmail.com, 

12
HỘI CƠ KHÍ THÀNH PHỐ 

(HAME)

224 Điện Biên Phủ, P7, Q.3 (lầu 8, phòng 

6), ĐT: 39320115,                                   

Website:  hame.org.vn                            

Email: vp.hoicokhi.hcm@gmail.com

Ô. Dương Minh Tâm

ĐT: 0903. 688.762

PCT: Phạm Ngọc Tuấn:                       

DT:0903.678.459

 Email: phamngoctuan.vn@gmail.com

13
HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH 

PHỐ ( STAA ) 

224 Điện Biên Phủ, P7, Q.3 (lầu 8), ĐT: 

38216711, Fax: 38216705  

Website:  hcmautomation.org.vn              

Email : 

vanphong@hcmautomation.org.vn

Ô. Lê Hoài Quốc

ĐT: 0903.935.148

PCT: C LOAN

DT: 091.375.2511

EMAIL: loan.le@hanmyviet.com              

TTK: Ông Nguyễn Minh Thanh

ĐT: 0935.183.968

Email: mthanh.nguyen11@gmail.com , 

thanhnm@hcmautomation.org.vn                                                                        



14
HỘI THIẾT KẾ TẠO MẪU SẢN 

PHẨM CÔNG NGHIỆP

17-19 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú 

Nhuận (Cao ốc Prince Tower)

Email: 

Office@vietnamdesign.org.vn, 

info@vietnamdesign.org.vn

DT: 36.368.449

Ông : Hồ Tấn Dương

ĐT: 090.999.9960

ĐT: 3742.1104 

15
HIỆP HỘI NGÀNH TÓC VÀ LÀM 

ĐẸP THÀNH PHỐ

2B đường số 01, khu phố 2, P Linh Trung, 

Q Thủ Đức

DT: 08.38484076 , Fax: 38.118.070                                                                                                                                             

B. Cao Thị Hồng Lam

ĐTDĐ: 090.173.8239

email: 

dulichbiendavang@g

mail.com

TK: Chị Diễm

ĐT:090.935.8612

16 HỘI MẮT KÍNH THÀNH PHỐ 

1150 CMT8, F4, Quận Tân Bình,                   

ĐT: 22416536, Fax : 38272172

Website:  www.hoimatkinhtphcm.vn       

Email :  bch@hoimatkinhtphcm.vn

Ô. Nguyễn Phú Thiện

ĐTDĐ: 0913.657.147 

 PCT: Lê Văn Bồng

ĐTDĐ: 0903.635.363

EMAIL: nhatquang_eyeswear@yahoo.com

TK: A Khôi:  0938.907.917, 0961.203.520

email: khoidnk.hmk@gmail.com



17

HỘI CHỐNG GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ 

NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH 

PHỐ 

tòa nhà báo người tiêu dùng, lầu 4 số nhà 

62-64 Nguyễn Biểu, P1, Q5, ĐT: 

3924.0088, 3924.0099                                    

Website: www.vietpress.vn                      

Email: afcavn@gmail.com

baove.ntdvn@gmail.com

Ô. Nguyễn Văn Khuê 

PCTTT: Nguyễn Thiềng Đức:

  DT: 0985.418.941                                  

TTK: Nguyễn Tường Minh                   ĐT: 

0908.167.409                              Email: 

afcavietnam@gmail.com          CVP CVP: 

Nguyễn Xuân Trình       

ĐT: 0903.924.719 

Email:nhabaoanhtrinh@yahoo.com

18

HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH 

PHỐ 

64 Lý Tự Trọng, Q1,   ĐT: 3716.0756, 

38235010

Email: hoinguoitieudunghcm@gmail.com

B. Phan Thị Việt Thu 

EMAIL: 

ptviethu63@gmail.co

m 

DT: 0908.320.991

TTK: Nguyễn Khắc Hiếu

ĐT: 0909.870.187

19
HỘI DOANH NHÂN TRẺ 

THÀNH PHỐ ( YBA )

Số 4, Alexandre De Rhodes

 Phường Bến Nghé,Quận1,ĐT: 38273137, 

Fax:38273138                              Website: 

ybahcm.com.vn                         Email:                                        

-            info@ybahcm.com.vn 

Ô. Lâm Ngọc Minh  

DT: 38.273.885               

PCTTT: Nguyễn Tuấn Quỳnh

ĐT: 091.857.8157

email: tuanquynh@sakosvn.com

C Tuyết Mai - trưởng bộ phận hội viên

ĐT: 0983.2525.12

EMAIL:  maiptt@ybahcm.com.vn



20

HỘI DOANH NGHIỆP NGHỆ 

TĨNH TẠI THÀNH PHỐ 

(HDNNT)

49 Bùi Đình Túy, P. 24, Q.Bình Thạnh (lầu 

1)                              

Website :  hoidoanhnghiepnghetinh.vn  

email: dnnghetinh@yahoo.com.vn       

hoidoanhnghiepnghetinh@gmail.com                

Ô. Phan Đình Tuệ
Chánh VP: Nguyễn Hữu Thống 

ĐTDĐ: 0983.654.475

  Email: huuthong75@gmail.cm       

21
HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN 

BINH THÀNH PHỐ 

202/3 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, 

ĐT: 3824.4203             Fax: 3824.4204

email: avb.hcm@gmail.com

Ông Khương Văn 

Thuấn
`

22 HỘI NỮ DOANH NHÂN TPHCM

170 E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q Phú 

Nhuận

DT: 39956579

B. Cao Thị Ngọc 

Dung

DT: 0903.107.961

CVP: C Mai Quế 

ĐT: 090.3920.127

Email: maique61@yahoo.com, 

hawee.dn@gmail.com,  

hawee@hawee.vn

23

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG 

VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 

(BSA)

60/2 Lý Chính Thắng, P8, Q3  ĐT: 

38202797,  Fax: 38.207.978, 38.203.167      

Website : bsa.org.vn   

Email: info@bsa.org.vn

Bà: Vũ Kim Hạnh 

ĐTDĐ: 091.300.3134 

Email: 

kimhanhvn@gmail.co

m

CVP : Cô Hồ Đức Minh

  ĐTDĐ: 0983.802.228

email: ducminh.bsa@gmail.com, 

ducminh@bsa.org.vn                   

24
CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 

SÀI GÒN

250 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3           

ĐT: 35075608, 35075774

Fax: 39309661                                            

Website: clbdoanhnhansaigon.vn   

Email :banthuky@clbdoanhnhansaigon.vn

Ô. Võ Quang Cảnh

ĐT:0903.812.565 

Email: 

canhsg@vnn.vn

TK: A Cường

ĐT: 035.371.2456



25
HỘI KỸ THUẬT HÀN 

TPHCM

Địa chỉ: 123 Bạch Đằng, phường 4, 

quận Tân Bình

Ông Trịnh Tiến 

Dũng

ĐT: 098.186.4686

TTK: A Miêng , đt: 091.815.5189

Email: phamihhan@gmail.com



QUYẾT 

ĐỊNH 

THÀNH LẬP

QĐ PHÊ DUYỆT 

ĐIỀU LỆ

SỐ LƯỢNG 

HỘI VIÊN

SỐ 

LƯỢNG 

BCH

NHIỆM KỲ

2596/QĐ-UB 

ngày 7/6/2004

6600/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2016
1813 63

Lần VI (2016-

2021)

459/QĐ-UB 

ngày 

26/3/1993

2940/QĐ-UBD 

ngày 7/6/2017
368 25

Lần V (2016-

2020)



22/1998/QĐ-

UB-NC ngày 

03/01/1998

622/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2019
173 20

lần V ( 2018-

2023 ) 

5967/QĐ-

UBND  ngày 

25/11/2005

4510/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2016 
1647 35

lần VI ( 2015-

2020)

5708/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2011

844/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2017 
480 50

Lần II  (2017-

2022)

2140/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2008

4271/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2016
396 17

lần VIII (2020 

–2013 )



2547/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2015

482/QĐ-UBND 

ngày 4/02/2016 
193 29

lần VI (2020 

–2025 )

3853/QĐ-UB-

KT ngày 

22/8/1996

5882/QĐ-UBND 

ngày 5/12/2011
169 28

lần V ( 2015-

2020)

4011/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2008

4723/QĐ-UBND 

ngày 9/9/2016
114 23

lần VI ( 2016 – 

2020)

6320/QĐ-UB-

NC ngày 

6/11/1997

460/QĐ-UBND  

ngày 2/2/2017 
66 11

lần V ( 2016-

2021 )



3259/QĐ-UB 

ngày 

31/5/2001

1954/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2016
205 32

lần III ( 2016-

2021 ) 

466/QĐ-UB 

ngày 

10/8/1989

6425/QĐ-UBND 

ngày 8/12/2016 
137 37

Lần VI ( 2016-

2020 )

4637/QĐ-UB-

NCVX ngày 

24/6/1995

3166/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2019  
427 29

lần V( 2019-

2024 ) 



4631/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2019 

1263/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2020

NK I (2019-

2024). 

3130/QĐ-

UBND ngày 

15/7/2010

4014/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018
100 5

lần II ( 2018 - 

2023 )

1327/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2010

3650/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2010
115 20

lần III ( 2020 - 

2025). 



598/QĐ-

UBND ngày 

10/02/2011

759/QĐ-UBND 

ngày 22/2/2017 
175 18

Lần II (2016-

2021)

244/QĐ-UB 

ngày 

03/8/1991

3662/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2018
128 15

Lần V (2018-

2023)

1511/QĐ-

UBND ngày 

9/4/2007

4935/QĐ- 

UBND ngày 

25/9/2012

635 41
Lần XI (2020-

2023)



6157/QĐ-UB 

ngày 

8/12/2004

3316/QĐ-UBND 

ngày 4/7/2005
310 36

lần V ( 2019 – 

2024) 

4610/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2007

3876/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2012
170 32

lần III ( 2020-

2025) 

990/QĐ-

UBND 

ngày 

6/3/2015

2165/QĐ-UBND ngày 

12/5/2015
237 35

Lần II (2020-

2025)

930/QĐ-

UBND ngày 

02/3/2010

3795/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2010
262 17

lần II ( 2018 - 

2022)

1640/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2010

2767/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2019
416 26

lần III ( 2019 - 

2024) 



1491/QĐ-

UBND 

ngày 

05/5/2020

2977/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020

Lần I (2020-

2025)


